
STT HoLot Ten Điểm QT Điểm thi Điểm HP

50% 50%

1 Hoàng Thị Ngọc Anh 8.0 6.0 7.0

2 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 7.5 7.0 7.3

3 Mai Lê Hạnh 8.0 8.0 8.0

4 Nguyễn Thái Hiền 8.0 6.0 7.0

5 Trần Thị Mai Khanh 6.5 6.0 6.3

6 Trần Lê Tuấn Khoa 8.0 6.0 7.0

7 Nguyễn Hoàng Kiều My 8.0 6.0 7.0

8 Quan Nhật Nam 6.0 7.0 6.5

9 Huỳnh Thị Kim Ngân 7.5 6.5 7.0

10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 8.0 7.0 7.5

11 Võ Nguyên Phú 8.5 6.5 7.5

12 Nguyễn Lê Khánh Phượng 6.5 7.5 7.0

13 Trần Thị Như Tâm 8.0 9.0 8.5

14 Phạm Kim Loan Thảo 6.0 6.5 6.3

15 Hà Thị Phụng Thu 7.5 6.5 7.0

16 Nguyễn Thị Tình 6.0 7.0 6.5

17 Ngô Thị Huyền Trân 7.5 6.0 6.8

18 Dương Phúc Trung 7.0 6.0 6.5


